
わたしのプロフィール
ぷ ろ ふ ぃ ー る

  Private information 
我的个人简介  나의 프로필  Mi perfil  Sơ lược tiểu sử của tôi 

あらかじめ、あなたのことを書
か

いておきましょう。 

Write your profile in the form below in preparation for disaster.
事先填写您的相关资料  사전에 당신에 대해서 써 놓읍시다 
Escriba sobre sí mismo con anticipación. Hãy viết trước về bản thân mình. 

緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

 

Emergency contact 6 紧急联络 연락처 Contacto de emergencia Địa chỉ liên lạc khi khẩn cấp 

29 

  

名前
な ま え

 

Name 姓名 이름 Nombre Họ tên 

  

電話
で ん わ

 

Tel 电话 전화 Teléfono Điện thoại 

  

  

  

  

 

Name 姓名 이름 Nombre Họ tên 
 

名前
な ま え

： 

Nationality 国籍 국적 Nacionalidad Quốc tịch 
 

国籍
こくせき

： 

Birthday  出生日期  생년월일  Fecha de nacimiento  Ngày tháng năm sinh 
 

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

（生
う

まれた日
ひ

）： 年
ねん

 月
がっ

 日
にち

 

Address 住址 주소 Dirección Địa chỉ Tel  电话  전화  Teléfono  Điện thoại 
  

住所
じゅうしょ

： 電話
で ん わ

： 

Blood type 血型 혈액형 Tipo de sangre Nhóm máu 
 

血液型
けつえきがた

： 

Height 身高 신장 Altura Chiều cao 
 

身長
しんちょう

： cm 

Weight 体重 체중 Peso corporal Cân nặng 
 

体重
たいじゅう

： kg 

Chronic disease 疾病 만성 질환 Enfermedades crónicas Bệnh đang chữa 
 

持病
じびょう

： 
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